Điểm khác biệt trong hạch toán Tài sản cố định trong Chuẩn mực kế toán Việt Nam và kế toán Mỹ
[bookmark: _GoBack]ThS. Đào Thị Đài Trang

1. Những khác biệt chủ yếu của IAS và VAS về TSCĐ.
VAS về TSCĐ cơ bản vẫn tôn trọng và tuân thủ các IAS, song do một số nguyên nhân nên vẫn tồn tại những khác biệt nhất định, cụ thể:
	Chỉ tiêu so sánh
	IAS về Tài sản cố định
	VAS về tài sản cố định

	Điều kiện ghi nhận
	TSCĐ là những loại tài sản có thời gian sử dụng trên một năm, được đầu tư để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, nhằm tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu cho DN. TSCĐ trong DN bao gồm TSCĐ hữu hình (Đất đai, nhà cửa, máy móc thiết bị và phương tiện vận tải); TSCĐ vô hình (Bằng phát minh, sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu, chi phí thành lập, đặc quyền và uy tín, sự tín nhiệm) và Tài nguyên thiên nhiên (Mỏ than, mỏ khí đốt, mỏ khoáng sản).
	Việt Nam ko ghi nhận Đất đai là tài sản cố định hữu hình. hình (nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt này là chế độ sở hữu) và chi phí thành lập được ghi nhận trực tiếp hoặc phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh.


	Cách tính nguyên giá
	Nguyên giá TSCĐ bao gồm tất cả các phí tổn cần thiết và hợp lý, để đưa TSCĐ vào vị trí sẵn sàng sử dụng. 
- Đối với TSCĐ mua, nguyên giá được xác định trên cơ sở giá mua, cộng (+)các chi phí chuyên chở, lắp ráp, chạy thử, trừ (-)chiết khấu được hưởng do thanh toán sớm.
- Đối với nhà cửa, thiết bị tự xây dựng, nguyên giá là giá trị công trình được xây dựng, gồm giá trị vật liệu, lương công nhân, phí thiết kế, phí bảo hiểm, phí xin giấy phép.
- Đối với đất đai, nguyên giá bao gồm giá mua, hoa hồng môi giới, phí trước bạ và các chi phí thu dọn, cải tạo.

	Trong việc xác định nguyên giá TSCĐ, Việt Nam loại trừ chiết khấu thương mại khỏi nguyên giá, chiết khấu thanh toán được hưởng, được ghi tăng doanh thu hoạt động tài chính, còn Mỹ không loại trừ các loại chiết khấu này trong nguyên giá TSCĐ


	Về trao đổi TSCĐ
	Đề cập đến hai trường hợp trao đổi là trao đổi TSCĐ cùng loại và khác loại. ***Đối với trao đổi TSCĐ cùng loại, 
- Lãi do trao đổi (giá thỏa thuận lớn hơn GTCL của TSCĐ mang đi) được ghi giảm giá trị của TSCĐ nhận về. 
- Lỗ do trao đổi (giá trị còn lại lớn hơn giá thỏa thuận của TSCĐ mang đi) thì về mặt kế toán, khoản lỗ được ghi nhận là chi phí trên Báo cáo kết quả kinh doanh kỳ hiện hành, còn về phương diện thuế thu nhập thì khoản lỗ trao đổi được hạch toán tăng giá trị phải khấu hao của TSCĐ nhận về, khi khoản lỗ là không đáng kể thì có thể sử dụng phương pháp thuế thu nhập cho mục đích kế toán tài chính. 
***Đối với trao đổi TSCĐ khác loại, khoản lãi hay lỗ do trao đổi được ghi nhận là doanh thu hoặc chi phí trên Báo cáo kết quả kinh doanh kỳ hiện hành.
	Trao đổi TSCĐ ở Việt Nam bao gồm trao đổi tương tự và trao đổi không tương tự, trong đó trao đổi tương tự không tạo ra bất kỳ khoản lãi hay lỗ nào.


	Về sửa chữa TSCĐ
	Kế toán Mỹ đề cập ba loại: sửa chữa là sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn và sửa chữa cải tiến TSCĐ. 
- Sửa chữa thường xuyên là công việc nhằm duy trì trạng thái hoạt động bình thường cho TSCĐ, chi phí sửa chữa thường xuyên được ghi nhận là chi phí trên Báo cáo kết quả kinh doanh kỳ hiện hành.
- Sửa chữa lớn là công việc không những duy trì tình trạng hoạt động bình thường của TSCĐ mà còn kéo dài thời gian hữu dụng của TSCĐ so với thời gian ước tính ban đầu, chi phí sửa chữa lớn được ghi giảm giá trị hao mòn lũy kế của TSCĐ. 
- Sửa chữa cải tiến TSCĐ là công việc thay thế một hoặc một số bộ phận của TSCĐ nhằm làm cho TSCĐ hoạt động hiệu quả và năng suất cao hơn, chi phí sửa chữa cải tiến được ghi tăng nguyên giá TSCĐ. 
Như vậy, đối với sửa chữa lớn và sửa chữa cải tiến TSCĐ thì sau khi công việc sửa chữa hoàn thành, kế toán trên cơ sở giá trị phải khấu hao và thời gian sử dụng dự kiến của TSCĐ sau sửa chữa để tính và ghi nhận khấu hao. 
	Trong kế toán sửa chữa TSCĐ, điểm khác nhau sâu sắc giữa Việt Nam và Mỹ là việc ghi nhận, quyết toán chi phí sửa chữa lớn và sửa chữa nâng cấp TSCĐ.


	Về đánh giá tổn thất tài sản
	IAS cho rằng khi giá trị thuần có thể thu hồi được của tài sản thấp hơn giá trị ghi sổ thì giá trị ghi sổ nên ghi giảm theo giá trị thuần có thể thực hiện được.
	 VAS không đề cập đến đánh giá tổn thất tài sản,

	Về vấn đề đánh giá lại TSCĐ
	thì IAS 16, 38 cho phép sử dụng Phương pháp chuẩn (Phương pháp giá gốc) hoặc Phương pháp thay thế (Phương pháp đánh giá lại) để xác định giá trị tài sản.Tài sản được ghi nhận theo giá trị đã đánh giá lại, giá trị này được xác định bằng giá trị hợp lý tại thời điểm đánh giá lại trừ số khấu hao lũy kế và các khoản lỗ do giá trị tài sản bị tổn thất..
	- VAS chưa có quy định cho phép đánh giá lại tài sản cố định theo giá trị hợp lý tại thời điểm báo cáo như IAS. Cụ thể, trong việc xác định giá trị sau ghi nhận ban đầu, Trong khi đó VAS 03, 04 chỉ cho phép sử dụng phương pháp giá gốc. VAS 03 chỉ cho phép đánh giá lại tài sản cố định là bất động sản, nhà xưởng và thiết bị trong trường hợp có quyết định của Nhà nước, đưa tài sản đi góp vốn liên doanh, liên kết, chia tách, sáp nhập doanh nghiệp và không được ghi nhận phần tổn thất tài sản hàng năm. Điều này ảnh hưởng lớn đến việc kế toán các tài sản, làm giảm tính trung thực, hợp lý của BCTC và chưa phù hợp với IAS/IFRS

	Việc ghi nhận chi phí liên quan đến TSCĐ vô hình ở giai đoạn nghiên cứu (Chi phí nghiên cứu, chi phí quảng cáo chuẩn bị trước khi doanh nghiệp hoạt động) 
	Trong khi IAS yêu cầu các khoản chi phí này phải được ghi nhận ngay vào chi phí phát sinh trong kì
	VAS ghi nhận là chi phí kinh doanh trong kì và phân bổ dần trong thời gian tối đa 3 năm. Cụ thể hơn, theo VAS 04 mục 46 thì chi phi liên quan đến TSCĐ vô hình phải được ghi nhận là chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ (nếu chi phí thấp) hoặc ghi nhận vào chi phí trả trước (nếu chi phí lớn).

	Về tiêu chuẩn giá trị tài sản,
	IAS 16, 38 không quy định định mức giá trị tối thiểu để ghi nhận TSCĐ 
	VAS 03, 04 quy định thêm về thời gian trên 1 năm, giá trị theo quy định hiện hành.

	Về thời gian sử dụng của TSCĐ vô hình
	IAS 38 phát biểu là cần được xem xét cả không xác định và xác định.
	VAS 04 mục 54 quy định thời gian sử dụng của TSCĐ vô hình là xác định và không quá 20 năm


Như vậy, đối với TSCĐ, VAS dù được xây dựng dựa trên nền tảng của IAS /IFRS song vẫn tồn tại những điểm khác biệt nhất định và đâu là những nguyên nhân tạo ra những điểm khác biệt trên.
2. Lý giải những khác biệt chủ yếu của IAS và Việt Nam về TSCĐ.
IAS/IFRS được soạn thảo, ban hành sau đó được cập nhật sửa đổi, trong khi VAS chưa có sự cập nhật linh hoạt này. Hiện nay, áp dụng IAS 1 có hiệu lực ngày 01/01/2009. VAS 01 – Chuẩn mực chung được ban hành theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính đến nay chưa sửa đổi lần nào.
IAS/IFRS cho phép sử dụng các xét đoán và ước tính kế toán nhiều hơn so với VAS, dẫn đến IAS /IFRS yêu cầu khai báo thông tin liên quan đến sử dụng xét đoán và ước tính kế toán nhiều hơn.
Sự khác nhau về cơ sở đo lường và sử dụng các ước tính kế toán của IAS /IFRS và VAS tạo ra phần lớn những điểm khác biệt nêu ở mục 1. Cụ thể, IAS/IFRS ngày càng hướng tới đo lường tài sản dựa trên cơ sở giá trị hợp lý nhằm đảm bảo tính liên quan của thông tin kế toán đối với các đối tượng sử dụng, trong khi đó giá gốc vẫn là cơ sở đo lường chủ yếu được quy định bởi VAS. Việc sử dụng nhiều ước tính kế toán bị VAS cho rằng tạo ra nhiều sự không chắc chắn, do đó tính phù hợp của thông tin trên BCTC từ việc tuân thủ VAS mang lại là chưa cao.
Xuất phát điểm cũng như mức độ phát triển của nền kinh tế Việt Nam so với các nền kinh tế lớn như Mỹ, các nước EU có sự khác biệt rất lớn, do đó thị trường vốn của Việt Nam chưa thực sự liên thông với thị trường vốn thế giới. IAS /IFRS là xây dựng hệ thống các chuẩn mực kế toán hoàn toàn thị trường và hỗ trợ thị trường vốn, một hệ thống chuẩn mực kế toán phục vụ cho lợi ích chung, chất lượng cao, dễ hiểu và có thể áp dụng trên toàn thế giới, nhằm giúp những người tham gia vào các thị trường vốn khác nhau trên thế giới ra quyết định kinh tế. Do vậy, định hướng phát triển của VAS để phục vụ cho các nhà đầu tư trên thị trường vốn không mạnh như IAS /IFRS; nhu cầu của Việt Nam về một hệ thống kế toán phức tạp và hợp lý như IAS /IFRS để phục vụ thị trường vốn là chưa cấp bách. Ngoài ra, ở Việt Nam hiện nay, nhiều đối tượng sử dụng BCTC chưa có nhu cầu thực sự đối với thông tin tài chính chất lượng cao vì thông tin tài chính chỉ đóng vai trò thứ yếu trong việc ra quyết định của họ.
Ở Việt Nam, Nhà nước có vai trò kiểm soát kế toán về phương pháp đo lường, đánh giá, soạn thảo và trình bày báo cáo; việc soạn thảo, ban hành các chuẩn mực kế toán và các hướng dẫn thực hiện phải do các cơ quan Nhà nước thực hiện và được đặt trong các bộ luật hoặc các văn bản pháp lý dưới luật. Trong khi đó, tại các quốc gia phát triển IAS /IFRS, các cơ sở, nguyên tắc kế toán không quy chiếu vào chế độ kế toán quốc gia; việc kiểm soát của Nhà nước được thực hiện thông qua việc giải thích mục tiêu, nguyên tắc kế toán, phương pháp đo lường, đánh giá, soạn thảo và trình bày BCTC; chuẩn mực, nguyên tắc kế toán thường được thiết lập bởi các tổ chức tư nhân chuyên nghiệp, điều đó cho phép chúng trở nên dễ thích ứng với thực tiễn và sáng tạo hơn, và phần lớn các nguyên tắc này không được quy định trực tiếp trong các văn bản luật
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Đi ? m khác bi ? t trong h ? ch toán  Tài s ? n c ?  đ ? nh trong Chu ? n m ? c  k ?  toán Vi ? t Nam và k ?   toán M ?   ThS. Đào Th ?  Đài Trang     1.   Nh ? ng khác bi ? t ch ?  y ? u c ? a IAS và VAS v ?  TSCĐ .   VAS v ?  TSCĐ cơ b ? n v ? n tôn tr ? ng và tuân th ?  các IAS, song do m ? t s ?  nguyên nhân nên v ? n  t ? n t ? i nh ? ng khác bi ? t   nh ? t đ ? nh, c ?  th ? :  

Ch ?  tiêu so sánh  IAS v ?  Tài s ? n c ?  đ ? nh  VAS v ?  tài s ? n c ?  đ ? nh  

Đi ? u ki ? n ghi nh ? n  TSCĐ là nh ? ng lo ? i tài s ? n có th ? i gian  s ?  d ? ng trên m ? t năm, đư ? c đ ? u tư đ ?   ph ? c v ?  ho ? t đ ? ng s ? n xu ? t kinh doanh,  nh ? m t ? o ra ngu ? n thu nh ? p ch ?  y ? u  cho  DN. TSCĐ trong DN bao g ? m TSCĐ  h ? u hình ( Đ ? t đai, nhà c ? a, máy móc  thi ? t b ?  và phương ti ? n v ? n t ? i); TSCĐ  vô hình (B ? ng phát minh, sáng ch ? , b ? n  quy ? n, nhãn hi ? u, chi phí thành l ? p, đ ? c  quy ? n và uy tín, s ?  tín nhi ? m) và Tài  nguyên thiên nhiên (M ?  than,   m ?  khí  đ ? t, m ?  khoáng s ? n).  Vi ? t Nam ko ghi nh ? n Đ ? t đai  là tài s ? n c ?  đ ? nh h ? u hình.  hình (nguyên nhân d ? n đ ? n s ?   khác bi ? t này là ch ?  đ ?  s ?  h ? u)  và chi phí thành l ? p đư ? c ghi  nh ? n tr ? c ti ? p ho ? c phân b ?   d ? n vào chi phí s ? n xu ? t kinh  doanh.    

Cách tính n guyên  giá  Nguyên giá TSCĐ bao g ? m t ? t c ?  các  phí t ? n c ? n thi ? t và h ? p lý, đ ?  đưa TSCĐ  vào v ?  trí s ? n sàng s ?  d ? ng.    -   Đ ? i v ? i TSCĐ mua, nguyên giá đư ? c  xác đ ? nh trên cơ s ?  giá mua,   c ? ng (+)các  chi phí chuyên ch ? , l ? p ráp, ch ? y th ? ,  tr ?  ( - )chi ? t kh ? u đư ? c h ư ? ng do thanh  toán s ? m.   -   Đ ? i v ? i nhà c ? a, thi ? t b ?  t ?  xây d ? ng,  nguyên giá là giá tr ?  công trình  đư ? c xây  d ? ng, g ? m giá tr ?  v ? t li ? u, lương công  nhân, phí thi ? t k ? , phí b ? o hi ? m, phí xin  gi ? y phép.  Trong vi ? c xác đ ? nh nguyên  giá TSCĐ, Vi ? t Nam lo ? i tr ?   chi ? t kh ? u thương m ? i kh ? i  nguyên giá, chi ? t kh ? u thanh  toán đư ? c hư ? ng, đư ? c ghi  tăng doanh thu ho ? t đ ? ng tài  chính, còn M ?  không lo ? i tr ?   các l o ? i chi ? t kh ? u này trong  nguyên giá TSCĐ    

